
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
 

Số:           /QĐ-ĐHĐT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Tháp, ngày        tháng 7 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy trình tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
 

 
 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, nay là Trường Đại học 

Đồng Tháp; 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động  

của Trường Đại học Đồng Tháp được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị quyết  

số 45/NQ-HĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021; 

Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều 

bởi Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tổ chức thi đánh giá  

năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, mã số 

QT.TTNNTH.02. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2585/QĐ-ĐHĐT ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận:      
- Lãnh đạo trường (để chỉ đạo);  

- Các đơn vị (để thực hiện);    

- Lưu: VT, TTNNTH.                                                                                                            

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Vũ 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so

startSignDD2570470.000488XOoaXLBu8AGSbCp0rXpNp8Ff3Pjv26xzoytWVqFKkCB6kpiMJyzZmyig8Kvfa3wttu3NLdIggMOWfY3GcRkZBihPGB80C5UYfI+J2YJaK0TMjvazuU5ZI1psHY5arYo7nOMk7L97sRQROqD9fd1ZZaOPAu/qzPZzs9GmICFXX2oUO1BTt+VQHoIQOe/xd0HFRKnW4ipdDln6uKbcw7ZyjqFIidUrvM8VH6C27NhPDgwFO85F2UoDO1EEB/5x1uaJKUDJOUIqfNo36JOa8MGv2jiB75OGO9jRSXtl6nhFPMiCe7oGNhxxgmEfSm6fTP7CGakFur6s1TpYEcdUcgOylw==##D2570290.000249C21qPqOhOj6FcVtFjoLvs9kO4WWBBPY/brVl8ImmTJHJ3Uh/KHwI/bhl9i5Oi+JYV0/C7sGTllOKRj3FNLDuoA2PTCSqueEldEvcQEBFIVVHFiwF/KtNuK2zP5VtEOn39BJIC0mSY4JS4XMYyg7+ruw7u/AgVCGYXEeqyd0KVJBqdSB0MMYH4LeHdxUVyMaY4U9UxCoIOT/PUoJ8E9Nfqm07ONAkAtQz54MWec2FQu/epe6gqr9uevD4hP8q/HAGPm0xIvmRsnOrvuOc06aGWTfovl1nkMmCb7G3NaPqudFOTM4H7+GOsjaU4Q9StH/vGx5DSXHbPLSLyqpitrRuMg==endSignD
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC 
 

 

Mã số:  QT.TTNNTH.02 

Lần ban hành: 1 

Ngày ban hành: 

Trang: 

TRANG KIỂM SOÁT 

 

QUY TRÌNH 

TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO 

KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

Mã số: QT.TTNNTH.02 

 

 

Soạn thảo Kiểm tra Phê duyệt 

TỔ TRƯỞNG PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

   

 

 

 

 

 

ThS. Cao Thị Thanh Nghĩa ThS. Lê Quang Minh TS. Nguyễn Quốc Vũ 
 

BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI 

Lần  

sửa đổi 
Nội dung sửa đổi 

Trang 

sửa đổi 

Ngày  

hiệu lực 
Phê duyệt 
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1. MỤC ĐÍCH 

- Thực hiện nghiêm túc nội dung của Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Hướng dẫn phối hợp giữa các cá nhân, tổ chức thuộc Trường Đại học  

Đồng Tháp với đơn vị thuộc Cục Quản lý chất lượng để tổ chức kỳ thi đánh giá  

năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc đạt hiệu quả cao. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG  

Quy trình tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực  

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được áp dụng tại Trường Đại học Đồng Tháp và 

các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình phối hợp. 

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

- Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng  

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng 

lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm 

theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Biên bản thỏa thuận phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam giữa Trung tâm Khảo thí  

Quốc gia và Trường Đại học Đồng Tháp. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng –  

các yêu cầu. - Xuất bản lần 4. - Hà Nội, 2016. 

4. CHỮ VIẾT TẮT 

- TTKTQG: Trung tâm Khảo thí Quốc gia 

- ĐGNLTA: Đánh giá năng lực tiếng Anh 

- ĐGNLNN: Đánh giá năng lực ngoại ngữ 

- HĐT: Hội đồng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 

- HĐChT: Hội đồng chấm thi 

- TTNNTH: Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 



4 

- GĐ TTNNTH: Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 

- CBCT: Cán bộ coi thi 

- CBChT: Cán bộ chấm thi 

- BPGD: Bộ phận ghi danh của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 

- BPKT: Bộ phận kỹ thuật 

- ĐHĐT: Trường Đại học Đồng Tháp 

- P. TB&XDCB: Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản 
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1. Lƣu đồ quy trình 

 

Bƣớc Trách 

nhiệm 

Tiến trình Tài liệu/ Biểu 

mẫu 

1  TTNNTH; 

TTKTQG 

 

 

 

2  Hiệu trưởng 

 

3  TTNNTH BM01-TTNNTH_01 

4  TTNNTH BM02-TTNNTH_01 

5  
HĐT;  

TTKTQG 

Từ BM03-

TTNNTH_01 đến 

BM12-TTNNTH_01 

6  
HĐT;  

TTKTQG 

Từ BM13-

TTNNTH_01 đến 

BM24-TTNNTH_01 

7  Hiệu trưởng Chứng chỉ 

8  TTNNTH 
 

9  
HĐT;  

TTKTQG 
BM25-TTNNTH_01 

10  TTNNTH 
 

11  TTNNTH 

 

Lập kế hoạch tổ chức thi 
ĐGNLNN 

Phê duyệt  

kế hoạch tổ chức thi 
ĐGNLNN 

Duyệt Rà 

soát 

Tiếp nhận đăng ký thi 

Chuẩn bị cho kỳ thi 

Tổ chức thi 

Tổ chức chấm thi 

Phê duyệt  

kết quả thi 

Rà 

soát 

Duyệt 

Công bố kết quả thi 

Phúc khảo 

Cấp phát, quản lý văn bằng 

chứng chỉ 

Tổng hợp, báo cáo và  

lưu hồ sơ 
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5.2. Diễn giải quy trình 

STT Nội dung chi tiết 
Đơn vị /Cá nhân 

chịu trách nhiệm 

Thời gian 

thực hiện 
Hồ sơ liên quan 

Bƣớc 1 

Lập kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN 

- TTNNTH phối hợp với TTKTQG lập kế hoạch 

chi tiết về việc tổ chức kỳ thi ĐGNLNN trong 

năm: 

+ Số lượng kỳ thi/năm 

+ Lịch thi 

+ Xác định số lượng thí sinh tối đa cho một 

kỳ thi 

- Soạn thảo các văn bản có liên quan. 

TTNNTH; 

TTKTQG 
Tháng 9 

hàng năm 

 

Bƣớc 2 

Trình phê duyệt kế hoạch tổ chức thi 

- Trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch tổ 

chức thi ĐGNLNN trong năm: 

+ Duyệt: chuyển sang bước 3 

+ Không duyệt: quay lại bước 1 chỉnh sửa kế 

hoạch 

Hiệu trưởng 
Tháng 10 

hàng năm 

 

Bƣớc 3 

Tổ chức đăng ký thi: 

- Thông báo về kỳ thi trên các kênh thông tin 

của TTNNTH về ngày thi, thời hạn đăng ký, 

lệ phí thi, tài liệu giới thiệu về kỳ thi và 

hướng dẫn cách làm bài thi, hướng dẫn nộp 

hồ sơ gốc nếu thí sinh đăng ký tham gia kỳ 

thi trên Website của TTNNTH. 

- Tiếp nhận và hướng dẫn thí sinh đăng ký hồ 

sơ tham gia kỳ thi: 

+ Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký dự 

thi theo mẫu được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của TTNNTH (phiếu đăng ký bắt 

buộc phải có chữ ký của thí sinh). 

+ 02 ảnh cỡ 4x6 cm (ảnh chụp không quá 06 

tháng trước ngày đăng ký dự thi) mặt sau của 

ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh. 

+ 01 bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân 

còn hiệu lực: chứng minh nhân dân/thẻ căn 

cước công dân/hộ chiếu. Thí sinh trình bản 

chính để đối chiếu. 

- Thí sinh nộp lệ phí theo nội dung trong 

thông báo. 

- Chuyển hồ sơ đăng ký dự thi cho bộ phận 

chuyên trách. 

BPGD 
 

BM01-TNNTH_01 
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Bƣớc 4 

Chuẩn bị cho kỳ thi: 

- Nhận hồ sơ từ BPGD; 

- Lập hội đồng thi và các ban chức năng 

phục vụ cho kỳ thi, bao gồm: Ban Coi thi, 

Ban Thư ký, Ban Chấm thi theo Điều 09 và 

Điều 10 của Thông tư 23/2017/TT- BGDĐT 

trình BGĐ TTNNTH và Hiệu trưởng phê duyệt. 

- Lập danh sách phòng thi theo mẫu TTKTQG. 

- Xếp phòng thi (phòng máy tính). 

- Thông báo thông tin dự thi cho thí sinh; 

- Lập danh sách cán bộ tham gia thực hiện 

nhiệm vụ kỳ thi: Giám sát, cán bộ coi thi, trật 

tự viên, y tế, an ninh, hậu cần. 

- Chuẩn bị văn phòng phẩm, .... 

- Cung cấp thông tin dự thi của thí sinh, 

danh sách cán bộ chấm thi nói và viết cho 

TTKTQG. 

- Hướng dẫn chi tiết thực hiện công tác 

chuẩn bị cho kỳ thi ĐGNLNN tại Trường 

ĐHĐT tại Phụ lục 1. 

TTNNTH; 

TTKTQG 

 

BM02-TTNNTH_01 

Phụ lục 1 

Bƣớc 5 

Tổ chức thi 

- Tổ chức thi, quy trình thi trên máy tính: 

thực hiện theo quy định tại Điều 16, 18, 19, 

20, 25 của Quy chế thi ĐGNLNN hiện hành. 

- Hướng dẫn chi tiết thực hiện công tác coi 

thi kỳ thi ĐGNLNN tại Trường ĐHĐT tại 

Phụ lục 2. 

HĐT; 

TTKTQG 

 

BM03-TTNNTH_01 

BM04-TTNNTH_01 

BM05-TTNNTH_01 

BM06-TTNNTH_01 

BM07-TTNNTH_01 

BM08-TTNNTH_01 

BM09-TTNNTH_01 

BM10-TTNNTH_01 

BM11-TTNNTH_01 

BM12-TTNNTH_01 

Phụ lục 2 

Bƣớc 6 

Tổ chức chấm thi: 

- HĐT phối hợp với TTKTQG tổ chức công 

tác chấm thi theo quy chế và hướng dẫn 

chấm thi được quy định tại Điều 21 của Quy 

chế thi ĐGNLNN hiện hành. 

- Hướng dẫn chi tiết thực hiện công tác 

chấm thi kỳ thi ĐGNLNN tại Trường ĐHĐT 

tại Phụ lục 3. 

HĐT; 

TTKTQG 

 

BM13-TTNNTH_01 

BM14-TTNNTH_01 

BM15-TTNNTH_01 

BM16-TTNNTH_01 

BM17-TTNNTH_01 

BM18-TTNNTH_01  

Phụ lục 3 
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Bƣớc 7 

Trình Hiệu trƣởng phê duyệt kết quả thi 

TTNNTH tiếp nhận kết quả thi từ 

TTKTQG bàn giao theo quy định tại Điều 23 

của Quy chế, Hiệu trưởng phê duyệt kết quả 

thi và ký quyết định công nhận các thí sinh 

đủ điều kiện được cấp chứng chỉ. 

Hiệu trưởng 

 

Chứng chỉ 

Bƣớc 8 

Công bố kết quả 

- Thông báo kết quả thi trên trang website 

của TTNNTH. 

- Công bố kết quả thi đến từng thí sinh. 

TTNNTH 

  

Bƣớc 9 

Phúc khảo bài thi 

- TTNNTH tiếp nhận yêu cầu phúc khảo bài 

thi gửi về TTKTQG. 

- TTNNTH phối hợp với TTKTQG tổ chức 

chấm phúc khảo theo quy định tại Điều 22 

của Quy chế thi ĐGNLNN hiện hành. 

- Thông báo kết quả chấm phúc khảo đến thí 

sinh. 

HĐT; 

TTKTQG 

 

BM19-TTNNTH_01 

Bƣớc 10 

Cấp phát, quản lý chứng chỉ 

- Thông báo thời gian thí sinh đến TTNNTH 

nhận chứng chỉ. 

- Quản lý chứng chỉ theo quy chế quản lý 

văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHĐT: 

Thủ tục nhận phôi chứng chỉ, in ấn chứng 

chỉ, sổ lưu được hướng dẫn tại Phụ lục 4- 

Quy trình mua phôi, in ấn, cấp phát và quản 

lý chứng chỉ. 

TTNNTH 

 

Phụ lục 4 

Bƣớc 11 

Tổng hợp, báo cáo và lƣu hồ sơ 

- Tổng hợp báo cáo về công tác tổ chức thi 

cho TTKTQG. 

- Phân loại hồ sơ để lưu trữ sau khi thi theo 

quy định, bàn giao lại cho bộ phận chuyên 

trách lưu trữ. 

TTNNTH 

  

5.3. Quy định trách nhiệm phối hợp thực hiện quy trình 
 

- Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học phối hợp với TTKTQG trong việc lập kế hoạch 

tổ chức kỳ thi ĐGNLNN. 

- Phòng TB&XDCB chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. 
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6. DANH MỤC BIỂU MẪU 

STT Tên Tài liệu/Biểu mẫu/ hƣớng dẫn Mã hóa 

1 1 
Phiếu đăng ký dự thi ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc 

dùng cho Việt Nam 
BM01-TTNNTH_01 

2 2 Danh sách thí sinh dự thi BM02-TTNNTH_01 

3 3 Cam kết thực hiện bảo mật của hội đồng thi BM03-TTNNTH_01 

4 4 Biên bản mở niêm phong máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu thi BM04-TTNNTH_01 

5 5 Biên bản giao nhận phiếu tài khoản BM05-TTNNTH_01 

6 6 Biên bản xử lý sự cố tại phòng thi BM06-TTNNTH_01 

7 7 Biên bản về việc sử dụng phiếu tài khoản thi trên máy tính BM07-TTNNTH_01 

8 8 Biên bản mở niêm phong thiết bị lưu trữ dữ liệu thi ĐGNLNN BM08-TTNNTH_01 

9 9 Biên bản niêm phong máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu thi BM09-TTNNTH_01 

10  
Biên bản niêm phong thiết bị lưu trữ dữ liệu sau khi thi và xóa 

dữ liệu thi, phần mềm tổ chức thi trong máy chủ 
BM10-TTNNTH_01 

11  Biên bản hủy phiếu tài khoản BM11-TTNNTH_01 

12  Biên bản giao-nhận dữ liệu kỳ thi BM12-TTNNTH_01 

13  Phiếu chấm chung bài thi nói (Bậc 3-5) BM13-TTNNTH_01 

14  Phiếu chấm cá nhân bài thi nói (Bậc 3-5) BM14-TTNNTH_01 

15  Phiếu chấm thống nhất bài thi nói (Bậc 3-5) BM15-TTNNTH_01 

16  Phiếu chấm chung bài thi viết (Bậc 3-5) BM16-TTNNTH_01 

17  Phiếu chấm cá nhân bài thi viết (Bậc 3-5) BM17-TTNNTH_01 

18  Phiếu chấm thống nhất bài thi viết (Bậc 3-5) BM18-TTNNTH_01 

19  Đơn xin chấm phúc khảo bài thi trong kỳ thi ĐGNLNN BM19-TTNNTH_01 
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7. HỒ SƠ LƢU TRỮ 
  

STT Tên văn bản Thời gian lƣu trữ 
Bộ phận chịu trách 

nhiệm lƣu trữ 

1  Phiếu đăng ký dự thi   

2  Danh sách thí sinh dự thi   

3  Cam kết thực hiện bảo mật của hội đồng thi   

4  
Biên bản mở niêm phong máy chủ, thiết bị  

lưu trữ dữ liệu thi 
  

5  Biên bản giao nhận phiếu tài khoản   

6  Biên bản xử lý sự cố tại phòng thi   

7  
Biên bản về việc sử dụng phiếu tài khoản thi 

trên máy tính 
  

8  
Biên bản mở niêm phong thiết bị lưu trữ dữ 

liệu thi ĐGNLNN 
  

9  
Biên bản niêm phong máy chủ, thiết bị lưu trữ 

dữ liệu thi 
  

10  

Biên bản niêm phong thiết bị lưu trữ dữ liệu  

sau khi thi và xóa dữ liệu thi, phần mềm  

tổ chức thi trong máy chủ 

  

11  Biên bản hủy phiếu tài khoản   

12  Biên bản giao-nhận dữ liệu kỳ thi   

13  
Đơn xin chấm phúc khảo bài thi trong kỳ thi 

ĐGNLNN 
  

8. PHỤ LỤC KHÁC (Nếu có)  
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PHỤ LỤC 1 

HƢỚNG DẪN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI ĐGNLNN TẠI 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

TT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ  

THỰC HIỆN 
THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 

Gửi thông tin đến Phòng An ninh chính trị 

nội bộ, Công an Tỉnh Đồng Tháp về việc  

hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh,  

an toàn cho kỳ thi 

TTNNTH 

Ngay sau khi kết 

thúc thời gian 

đăng ký dự thi 

 

2 

Dự thảo và trình Hiệu trưởng phê duyệt 

Quyết định thành lập Hội đồng thi và  

các ban chuyên môn 

Hiệu trưởng; 

TTNNTH 

Ngay sau khi kết 

thúc thời gian 

đăng ký dự thi 

 

3 

Cung cấp thông tin dự thi của thí sinh,  

danh sách cán bộ chấm thi nói và viết cho 

TTKTQG 

TTNNTH; 

TTKTQG 

Ngay sau khi có 

danh sách phòng 

thi và CBChT 

 

4 

- Lập danh sách phòng thi và bố trí  

phòng thi theo quy định. 

- Chuẩn bị đầy đủ thông tin thí sinh,  

điền thông tin cấp độ thi: 

+ Đối với bậc 3-5: Bậc 3 nhập B1, Bậc 4 

nhập B2, Bậc 5 nhập C1; 

- Nhập dữ liệu dạng TEXT (không để định 

dạng DATE) theo cấu trúc: dd.mm.yyyy 

cho thông tin ngày tháng năm sinh. 

- Nhập thông tin thí sinh vào tệp tin mẫu 

theo đúng yêu cầu của TTKTQG. 

TTNNTH 
  

5 
Nhận thông tin phản hồi từ TTKTQG để  

xử lý các vấn đề phát sinh trước kỳ thi 

TTNNTH; 

TTKTQG 
  

6 

Đưa các thông báo, hướng dẫn làm bài thi 

trên máy tính đến thí sinh: 

+ Một số vấn đề cần lưu ý đối với thí sinh. 

+ Nội quy phòng thi, định dạng bài thi,  

đề thi minh họa, hình thức thi, thời gian,  

địa điểm thi,... cho thí sinh trước kỳ thi. 

TTNNTH 
Bắt đầu có thông 

báo tổ chức thi 
 

7 
Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đợt 

thi theo đúng yêu cầu kỹ thuật từ TTKTQG 

TTNNTH; 

TTKTQG 

Ngay sau khi có 

danh sách phòng 

thi 

 

8 
Chuẩn bị văn phòng phẩm, biểu mẫu cho  

kỳ thi. 
TTNNTH 

Trước ngày thi ít 

nhất 01 tuần 
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PHỤ LỤC 2 

HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC COI THI KỲ THI ĐGNLNN 

TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 
GHI 

CHÚ 

1 

Kiểm tra an ninh, vật dụng của tất cả thành viên 

tham gia thực hiện nhiệm vụ kỳ thi tại địa điểm 

thi, khu vực thi và hướng dẫn gửi vật dụng  

cá nhân đúng nơi quy định 

Người được Chủ tịch 

HĐT giao nhiệm vụ 
 

2 

Khai mạc kỳ thi: Giới thiệu thành viên tham gia, 

phổ biến quy chế thi cho tất cả thành viên HĐT, 

Ban Thư ký, Ban Coi thi 

Thường trực HĐT/ 

Trưởng Ban Coi thi 
 

3 

Tổ chức tất cả thành viên tham gia tổ chức kỳ thi 

có tên trong quyết định thành lập HĐT và  

Các Ban chức năng thực hiện ký cam kết bảo 

mật cho kỳ thi 

Ban Thư ký  

4 
Tổ chức bốc thăm phân công CBCT, trật tự viên, 

giám sát phòng thi 
Trưởng Ban Coi thi  

5 
Cán bộ tham gia nhận nhiệm vụ, hồ sơ phòng thi 

đến phòng thi 
Ban coi thi  

6 
Kiểm tra, mở niêm phong phòng thi, máy tính và 

khởi động máy tính 
CBCT  

7 

Đánh số báo danh lên bảng, gọi thí sinh vào 

phòng thi, kiểm tra an ninh, giấy tờ tùy thân,  

vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, đối chiếu 

thí sinh với ảnh chụp tại hồ sơ đăng ký, sắp xếp 

chỗ ngồi cho thí sinh 

CBCT, Giám sát 

phòng thi, trật tự viên 
 

8 
Phổ biến Quy chế thi cho thí sinh: Điều 8,  

Điều 29 
CBCT  

9 

Hướng dẫn thí sinh làm bài thi trên máy tính. 

Một số vấn đề cần lưu ý đối với thí sinh và  

Nội quy phòng thi 

CBCT  

10 

Khi có hiệu lệnh, Mở niêm phong túi đựng  

Phiếu tài khoản có sự chứng kiến của thí sinh 

trong phòng thi 

CBCT  

11 

Khi có hiệu lệnh, ký tên vào Phiếu tài khoản, 

Giấy nháp và Phát phiếu tài khoản, Giấy nháp 

cho thí sinh 

CBCT  
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TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 
GHI 

CHÚ 

12 

Hướng dẫn thí sinh truy cập vào tài khoản  

cá nhân, kiểm tra bàn phím, chuột, tai nghe, 

micro, thiết bị chụp ảnh 

CBCT  

13 
Nhắc nhở thí sinh nhận đề thi từ máy chủ khi có 

hiệu lệnh 
CBCT  

14 
Trong thời gian làm bài thi thực hiện theo  

Quy chế thi 
Ban Coi thi, HĐT  

15 

Hết giờ làm bài: 

- Thí sinh thực hiện thao tác kết thúc bài thi. 

- CBCT gọi lần lượt từng thí sinh nộp bài thi. 

- Thí sinh kiểm tra các tệp kết quả nộp bài, tệp  

ghi âm bài thi Speaking/Nói, nộp Phiếu tài khoản, 

sau đó ký tên xác nhận vào danh sách nộp bài thi. 

CBCT, BPKT 

 

16 
Hướng dẫn thí sinh ra khỏi phòng thi và khu vực 

thi sau khi nộp bài 
Giám sát phòng thi 

 

17 

Thực hiện việc lưu bài thi của phòng thi theo  

quy trình, kiểm tra và sắp xếp Phiếu tài khoản 

theo danh sách phòng thi 

CBCT, BPKT 

 

18 
Bàn giao Phiếu tài khoản, Hồ sơ phòng thi cho 

Ban Thư ký 
CBCT, Ban Thư ký 

 

19 

Kiểm tra số Phiếu tài khoản đã sử dụng, số phiếu 

còn thừa sao cho bằng số Phiếu phát ra và  

lập Biên bản hủy Phiếu tài khoản có sự chứng 

kiến của Thanh tra, cán bộ an ninh 

Ban Thư ký,  

Thanh tra, Công an 

 

  



14 

PHỤ LỤC 3 

HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHẤM THI KỲ THI ĐGNLNN 

TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

TT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ  

THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

1  
Họp Ban Chấm thi để thảo luận, nắm vững  

hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm 
HĐChT; CBChT  

2  

Trưởng Ban Chấm thi nhận Tài khoản sử dụng cho 

việc chấm chung, bảng tên, thẻ đeo, bút chấm thi, 

giấy nháp...từ HĐT. 

Trưởng Ban chấm thi  

3  

Thư ký HĐT gọi CBChT vào phòng chấm,  

thực hiện kiểm tra an ninh, kiểm tra các vật dụng 

CBChT được mang vào phòng chấm 

Thư ký HĐT; CBChT 

Không mang 

điện thoại, 

túi xách, 

đồng hồ 

thông thiết 

bị thu phát 

sóng truyền 

tin và thiết 

bị chụp ảnh 

4  

Trưởng Ban Chấm thi tổ chức cho CBChT  

chấm chung ít nhất 10 bài thi để rút kinh nghiệm, 

thống nhất cách vận dụng hướng dẫn chấm,  

ghi điểm kết luận vào trong Phiếu chấm bài thi  

dành cho việc chấm chung, ký tên và nộp lại cho 

Thư ký 

Trưởng Ban chấm thi; 

CBChT 

Tất cả các 

thành viên 

tham gia 

chấm chung 

cùng ký vào 

phiếu chấm 

chung 

5  

Trưởng Ban Chấm thi tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên 

CBChT1, CBChT2 và bàn giao danh sách CBChT1, 

CBChT2 cho Thư ký HĐT 

Trưởng Ban chấm thi; 

CBChT 
 

6  

Thư ký HĐT nhận danh sách CBChT bàn giao cho 

BPKT của TTKTQG tạo cặp chấm và gán bài thi 

cho từng cặp bằng phần mềm chuyên dụng trên 

máy tính. 

Thư ký HĐT; CBChT  

7  

Thư ký HĐT nhận tài khoản của từng CBChT từ 

BPKT. Sau đó, các Phiếu tài khoản được niêm phong 

thành 02 túi riêng biệt theo từng phòng chấm thi, 

đảm bảo 02 CBChT của từng cặp chấm ở 02 phòng 

chấm riêng biệt 

Thư ký HĐT; CBChT  
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TT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ  

THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

8  

Thư ký được sự phân công của Chủ tịch HĐT nhận 

Túi đựng Phiếu tài khoản, Biên bản xác nhận  

Túi đựng Phiếu tài khoản còn nguyên vẹn  

niêm phong, Phiếu chấm bài thi dành cho CBChT 

cho từng phần thi (Speaking/Writing), giấy nháp, 

thẻ đeo, bút chấm thi xuống phòng chấm 

Thư ký HĐT; CBChT  

9  

Thư ký thực hiện mở niêm phong Túi đựng  

Phiếu tài khoản có ghi biên bản, phát Phiếu tài 

khoản và vật dụng cần thiết trong khi chấm cho 

CBChT 

Thư ký HĐT; CBChT  

10  

CBChT sau khi đã chấm hết số lượng bài thi do 

phần mềm phân bổ, ký ghi rõ họ tên và bàn giao 

Phiếu chấm cho Thư ký 

CBChT  

11  
CBChT nhập điểm theo từng phách vào phần mềm 

chấm thi 
CBChT  

12  

Cán bộ kỹ thuật phần mềm in bảng điểm  

(chênh lệch nếu có) sau khi nhập điểm của  

02 CBChT cho Thư ký. 

BPKT 

Hai CBChT 

cùng ký tên 

vào phiếu 

chênh lệch 

(nếu có) 

13  

02 CBChT ngồi cùng nhau để thống nhất điểm 

chênh lệch, ghi điểm vào phiếu thống nhất, nhập lại 

điểm cho các phách lệch quá quy định 

CBChT 

Hai CBChT 

cùng ký tên 

vào phiếu 

thống nhất 

14  

Thành viên Ban Thư ký, Trưởng Ban Chấm thi, 

CBChT so sánh kết quả chấm thi và xử lý kết quả 

theo Điều 21 của Quy chế 

Trưởng Ban chấm thi; 

CBChT; Thư ký HĐT 

 

15  

Sau khi kiểm tra và thống nhất, thư ký thông báo 

cho Cán bộ kỹ thuật phần mềm xử lý và in kết quả 

sau cùng 

Thư ký HĐT; BPKT 
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PHỤ LỤC 4 

QUY TRÌNH MUA PHÔI/CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ 

Phụ lục về quy trình mua phôi, in ấn, cấp phát và quản lý chứng chỉ thực hiện theo 

Điều 24 Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 5 

BIỂU MẪU PHỤC VỤ KỲ THI ĐGNLNN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ảnh 4x6 

Không chụp 

quá 06 tháng 

Số hồ sơ: 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NGOẠI NGỮ 

THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

Họ và tên thí sinh:  .................................................. Nam/nữ: ...........................................  

Ngày tháng năm sinh:  ..................... Nơi sinh: .................................................................  

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:...........................................................  

Ngày cấp CMND/CCCD: ............................ Nơi cấp CMND/CCCD: .............................  

Số điện thoại: .................................................. Địa chỉ email ..........................................  

Nghề nghiệp: ....................................................................................................................  

Nơi công tác: ....................................................................................................................  

Đăng ký dự thi ngày: ............ tháng ............... năm ..................  

Chứng chỉ tiếng Anh bậc .................. theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam, tương đương cấp độ ..................... theo khung CEFR 

Ngƣời thu hồ sơ 

(ký ghi rõ họ tên) 

 ....... ngày ....... tháng ........ năm .........  

Ngƣời nộp hồ sơ 

(ký ghi rõ họ tên) 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

BM01-TTNNTH_01 
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 

BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 

 

 

 

Tổng cộng danh sách có: …….  Thí sinh          ……….....ngày  …. tháng …. năm……… 

 

               Thƣ ký 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

BM02-TTNNTH_01 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP  

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC 

STT MÃ HỒ SƠ CẤP ĐỘ THI HỌ TÊN CMND 
GIỚI 

TÍNH 
NGÀY SINH NƠI SINH Emails ĐIỆN THOẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1 HS0001 B1 Nguyễn Năng An 111 Nam 30.11.1987 Hà Nội hh@yahoo.com 0979123456 Hà Nội 

2 HS0001 B1 Phạm Ngọc Anh 222 Nữ 24.03.1971 Hà Tĩnh kjs@yahoo.com 0979123456 Hà Tĩnh 

3 HS0001 B1 Phạm Tuấn Anh 333 Nam 23.09.1981 Hà Nội lsi@yahoo.com 0979123456 Hà Nội 

4 HS0001 B1 Nguyễn Tuấn Anh 444 Nữ 12.10.1983 Hưng Yên ski@yahoo.com 0979123456 Hưng Yên 

Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 

         (Ký và ghi rõ họ tên) 

mailto:hh@yahoo.com
mailto:kjs@yahoo.com
mailto:lsi@yahoo.com
mailto:ski@yahoo.com
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CAM KẾT THỰC HIỆN BẢO MẬT CỦA HỘI ĐỒNG THI 

Căn cứ Quyết định số ….……/QĐ-ĐHĐT ngày … tháng … năm …….. về việc thành lập 

Hội đồng thi .......................................................... 

Chúng tôi, bao gồm các thành viên của Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi  

(có danh sách dưới đây) cam kết: 

1. Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao theo phân công của Hội đồng thi 

2. Bảo mật thông tin về đề thi, không mang nội dung đề thi, bài làm của thí sinh 

ra khỏi khu vực quy định, không sử dụng đề thi, bài làm của thí sinh vào mục đích 

khác ngoài các mục đích của kỳ thi 

STT Họ và tên Chức vụ Ký tên 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

Danh sách gồm: ......... người  

BM03-TTNNTH_01 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

HỘI ĐỒNG THI ĐGNL NGOẠI NGỮ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Tháp, ngày… tháng… năm 20... 
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BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG 

MÁY CHỦ, THIẾT BỊ LƢU TRỮ DỮ LIỆU THI 

Hôm nay, vào hồi....................giờ ....... ngày ........ tháng ........ năm .................  

Tại: ..................................................................................................................  

Chúng tôi gồm: 

1  ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………………………… 

cùng tiến hành mở niêm phong máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu thi Kỳ thi  

Đánh giá NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày ..........................  

tại Trường ĐH ...............................................................................................................  

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi người giữ một bản. 

TRƢỞNG BAN COI THI              NGƢỜI CHỨNG KIẾN          CÁN BỘ KĨ THUẬT 

 

BM04-TTNNTH_01 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

HỘI ĐỒNG THI ĐGNL NGOẠI NGỮ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Tháp, ngày… tháng… năm 20... 

(Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên) 
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BIÊN BẢN GIAO NHẬN PHIẾU TÀI KHOẢN 
 

Hôm nay, vào ..............giờ...........  phút, ngày............tháng ……… năm 20.................. 

Tại: ……………………………………………………………………………………. 

Chúng tôi thống nhất bàn giao phiếu tài khoản sử dụng cho kỳ thi Đánh giá NLNN 
(trên máy tính) tổ chức ngày………/………/20……. tại Trường Đại học ……………. 

 

BÊN GIAO: 

Họ và tên: …………………………………………………………............................. 

Chức vụ:  …………………………………………………………………………….. 

  

BÊN NHẬN:  

Họ và tên: …………………………………………………………............................. 

Chức vụ:  …………………………………………………………………………….. 

 

NỘI DUNG GIAO - NHẬN: 

STT Nội dung giao nhận Số TK 
chính thức 

Số TK dự 
phòng 

Tổng 

1 Phiếu tài khoản dùng cho Cán bộ coi thi và Kỹ 
thuật viên (tại phòng thi) 

   

2 Phiếu tài khoản dùng cho thí sinh    

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. 

 

    BÊN GIAO                  BÊN NHẬN 

         (Ký và ghi rõ họ tên)     (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

TRƢỞNG BAN THƢ KÝ

BM05-TTNNTH_01 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

HỘI ĐỒNG THI ĐGNL NGOẠI NGỮ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Tháp, ngày… tháng… năm 20... 
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BIÊN BẢN XỬ LÝ SỰ CỐ TẠI PHÒNG THI 

Hội đồng thi: Đánh giá năng lực ngoại ngữ - Trình độ…………………………………. 

Phòng thi:……………………………………………………………………………….. 
Địa điểm thi:……………………………………………………………………………. 

STT 
Số 

máy 
SBD Sự cố Phương án xử lý 

Thời gian 

xử lý 

 

 

     

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

     

 

 

     

   Đại diện cán bộ phòng thi                TRƢỞNG BAN COI THI 

       (Ký và ghi rõ họ tên)                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)  

BM06-TTNNTH_01 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngày.........tháng … năm 20....... 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Đồng Tháp, ngày… tháng… năm 20... 

BIÊN BẢN  

VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHIẾU TÀI KHOẢN THI TRÊN MÁY TÍNH 
 

Địa điểm thi:……………………………………………………………………… 

Phòng thi số:................................ Trình độ thi:...................................................... 

Số thí sinh theo danh sách:...................................................................................... 

Số thí sinh có mặt:.................................. Số thí sinh vắng mặt:............................. 

Số phiếu thực tế trong túi:……………………………………………………...... 

Số phiếu thiếu (thừa) so với số lượng……….phiếu ghi trên túi:………………... 

Số phiếu sử dụng: ................................................................................................... 

Phiếu dự phòng: 

STT Tài khoản số Lý do sử dụng 

  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Số phiếu còn lại:……………………………………………………………….... 

 

Cán bộ bàn giao phiếu tài khoản 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

Cán bộ nhận phiếu tài khoản 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

BM07-TTNNTH_01 BM07-TTNNTH_01 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG 

THIẾT BỊ LƢU TRỮ DỮ LIỆU THI ĐÁNH GIÁ NLNN 

(Tại Đơn vị tổ chức thi đánh giá NLNN) 
 

 Hồi ... giờ..., ngày….tháng…. năm………tại Trường………………..………, 

chúng tôi gồm: 

1. ………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………….. 

đã tiến hành kiểm tra và mở niêm phong thiết bị lưu trữ dữ liệu thi Đánh giá NLNN 
theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam của Hội đồng thi đánh giá NLNN 
Trường …………………………………………, được tổ chức vào ngày:…………….. 

Tình trạng thiết bị lưu trữ dữ liệu thi trước khi mở:……………………..………… 

Sau khi mở niêm phong, cán bộ kĩ thuật Ban Coi thi đã copy dữ liệu thi vào máy 

chủ để triển khai tổ chức thi dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban Coi thi. 

Biên bản kết thúc hồi……. giờ….. cùng ngày được lập thành 02 bản có giá trị pháp 

lý như nhau, 1 bản lưu tại đơn vị tổ chức thi, 1 bản lưu tại Trung tâm KTQG. 

 

CÁN BỘ KĨ THUẬT NGƢỜI CHỨNG KIẾN TRƢỞNG BAN COI THI 

(Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên)  

BM08-TTNNTH_01 
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BIÊN BẢN NIÊM PHONG  

MÁY CHỦ, THIẾT BỊ LƢU TRỮ DỮ LIỆU THI 

 

Hôm nay, vào hồi…….giờ…… ngày ….. tháng …… năm ………... 

Tại:…………………………………………..………………………. 

Chúng tôi gồm: 

1.  …………………………………………..……………………….……………… 

2. …………………………………………..……………………….……………… 

3. …………………………………………..……………………….……………… 

cùng tiến hành niêm phong máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu thi Kỳ thi Đánh giá 

NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày …………………………. 

tại Trường ĐH……………………………………………………………………. 

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi người giữ một bản. 

 

TRƢỞNG BAN COI THI      NGƢỜI CHỨNG KIẾN   CÁN BỘ KĨ THUẬT 
         (Ký & ghi rõ họ tên)                  (Ký & ghi rõ họ tên)                        (Ký & ghi rõ họ tên) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BM09-TTNNTH_01 
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BIÊN BẢN NIÊM PHONG THIẾT BỊ LƢU TRỮ DỮ LIỆU SAU KHI THI 

VÀ XÓA DỮ LIỆU THI, PHẦN MỀM TỔ CHỨC THI TRONG MÁY CHỦ   

 

 Hồi ... giờ..., ngày….tháng…. năm………tại Trường………………..………, 

chúng tôi gồm: 

1. …………………………………………..……………………….……………… 

2. …………………………………………..……………………….……………… 

3. …………………………………………..……………………….………………  

đã cùng nhau tiến hành thực hiện các việc sau: 

- Lưu dữ liệu kết quả chấm thi, bài thi viết và bài thi nói của các thí sinh vào 

thiết bị lưu trữ để Hội đồng thi niêm phong, lưu trữ theo quy định. 

- Sao chép dữ liệu tổ chức thi vào thiết bị lưu trữ dữ liệu, niêm phong và bàn 

giao cho cán bộ kĩ thuật của Trung tâm KTQG. 

-  Xóa toàn bộ dữ liệu thi, phần mềm tổ chức thi trong máy chủ sau khi đã 

sao chép để lưu trữ dữ liệu thi.  

Biên bản kết thúc hồi……. giờ….. cùng ngày được lập thành 02 bản có giá trị 

pháp lý như nhau, 1 bản lưu tại đơn vị tổ chức thi, 1 bản lưu tại Trung tâm KTQG. 

CÁN BỘ KĨ THUẬT NGƢỜI CHỨNG KIẾN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG THI 

       (Ký & ghi rõ họ tên)                      (Ký & ghi rõ họ tên)                         (Ký & ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

BM10-TTNNTH_01 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BM10-TTNNTH_01 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỦY PHIẾU TÀI KHOẢN 

Hôm nay, vào hồi…… giờ ……. ngày …… tháng ….. năm ……. 

Tại: …………………………………………………………………………. 

Chúng tôi gồm: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

cùng tiến hành tiêu hủy các phiếu tài khoản sử dụng cho Hội đồng Đánh giá 

Năng lực ngoại ngữ, kỳ thi ngày ………………… tại Trường Đại học …………….., 

bao gồm: 

STT Nội dung giao nhận Số lƣợng 

1 Phiếu tài khoản dùng cho Cán bộ coi thi và Kỹ thuật viên (tại 

phòng thi) 

 

2 Phiếu tài khoản dùng cho thí sinh  

 

           CÁN BỘ THAM GIA HỦY 1                  CÁN BỘ THAM GIA HỦY 2

BM11-TTNNTH_01 
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BIÊN BẢN GIAO - NHẬN DỮ LIỆU KỲ THI 

Kỳ thi ngày ………………………. 

Hôm nay, vào ..............giờ...........  phút, ngày............tháng ……… năm 20.................. 
Tại: ……………………………………………………………………………………. 

Chúng tôi thống nhất bàn giao dữ liệu Kỳ thi Đánh giá NLNN (trên máy tính) tổ chức 

ngày………/………/20……. tại Trường ĐH ………………………………… 

 

BÊN GIAO: 

Họ và tên: …………………………………………………………............................. 

Chức vụ:  …………………………………………………………………………….. 

BÊN NHẬN:  

Họ và tên: …………………………………………………………............................. 

Chức vụ:  …………………………………………………………………………….. 

NỘI DUNG GIAO - NHẬN: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

HIỆN TRẠNG: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. 

 

                  BÊN GIAO                  BÊN NHẬN 

               (Ký và ghi rõ họ tên)    (Ký và ghi rõ họ tên) 

  

BM12-TTNNTH_01 

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

  CA ….. 
 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 
  

PHIẾU CHẤM CHUNG BÀI THI NÓI (BẬC 3-5) 

Kỳ thi ngày ………./……..../20…...., tổ chức tại ………. 

STT Mã phách Ngữ pháp Từ vựng Phát âm Độ lƣu loát Bố cục nội dung 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

    
Ngày ….. tháng ….... năm 20….. 

 
   Ban Chấm thi 

 
Trƣởng Ban Chấm thi 

(Ký và ghi rõ họ tên của các thành viên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

BM13-TTNNTH_01 
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 BM14-TTNNTH_01 

 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

  CA ….. 
 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 
  

PHIẾU CHẤM CÁ NHÂN BÀI THI NÓI (BẬC 3-5) 

Kỳ thi ngày ………./……..../20…...., tổ chức tại ………. 

STT Mã phách Ngữ pháp Từ vựng Phát âm Độ lƣu loát Bố cục nội dung 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

    
Ngày ….. tháng …...... năm 20….. 

 
Trƣởng Ban Chấm thi 

 
Cán bộ chấm thi 

 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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     TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………. 

  CA ….. 
 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 
  

PHIẾU THỐNG NHẤT BÀI THI NÓI (BẬC 3-5) 

Kỳ thi ngày ………./……..../20…...., tổ chức tại ………. 

STT Mã phách Ngữ pháp Từ vựng Phát âm Độ lƣu loát Bố cục nội dung 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

     
Ngày ….. tháng ….... năm 20…. 

      Cán bộ chấm thi 01                          Cán bộ chấm thi 02                        Trƣởng Ban Chấm thi 

     (Ký và ghi rõ họ tên)                        (Ký và ghi rõ họ tên)                        (Ký và ghi rõ họ tên) 

BM15-TTNNTH_01 
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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

  CA ….. 
 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 
  

PHIẾU CHẤM CHUNG BÀI THI VIẾT (BẬC 3-5) 

Kỳ thi ngày ………./……..../20…...., tổ chức tại ………. 

STT Mã phách Bài viết Mức độ 

hoàn thành 

Tổ chức 

bài viết Từ vựng Ngữ pháp 

1   
Task 1         

Task 2         

2   
Task 1         

Task 2         

3   
Task 1         

Task 2         

4   
Task 1         

Task 2         

5   
Task 1         

Task 2         

6   
Task 1         

Task 2         

7   
Task 1         

Task 2         

8   
Task 1         

Task 2         

9   
Task 1         

Task 2         

10   
Task 1         

Task 2         

    
Ngày ….. tháng …... năm 20….. 

 
Ban Chấm thi 

 
Trƣởng Ban Chấm thi 

(Ký và ghi rõ họ tên của các thành viên) (Ký và ghi rõ họ tên)  

  

BM16-TTNNTH_01 
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  BM17-TTNNTH_01 

 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

  CA ….. 
 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 
  

PHIẾU CHẤM CÁ NHÂN BÀI THI VIẾT (BẬC 3-5) 

Kỳ thi ngày ………./…..../20….., tổ chức tại ………. 

STT Mã phách Bài viết Mức độ 

hoàn thành 

Tổ chức 

bài viết Từ vựng Ngữ pháp 

1   
Task 1         

Task 2         

2   
Task 1         

Task 2         

3   
Task 1         

Task 2         

4   
Task 1         

Task 2         

5   
Task 1         

Task 2         

6   
Task 1         

Task 2         

7   
Task 1         

Task 2         

8   
Task 1         

Task 2         

9   
Task 1         

Task 2         

10   
Task 1         

Task 2         

11   
Task 1         

Task 2         

12   
Task 1         

Task 2         

13   
Task 1         

Task 2         

14   
Task 1         

Task 2         

15   
Task 1         

Task 2         

    
Ngày ….. tháng …... năm 20….. 

 
Trƣởng Ban Chấm thi 

 
Cán bộ chấm thi 

 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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BM18-TTNNTH_01 

 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

  CA ….. 
 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 
  

PHIẾU THỐNG NHẤT BÀI THI VIẾT (BẬC 3-5) 

Kỳ thi ngày ………./….../20…...., tổ chức tại ………. 

STT Mã phách Bài viết Mức độ 

hoàn thành 
Tổ chức bài viết Từ vựng Ngữ pháp 

1   
Task 1         

Task 2         

2   
Task 1         

Task 2         

3   
Task 1         

Task 2         

4   
Task 1         

Task 2         

5   
Task 1         

Task 2         

6   
Task 1         

Task 2         

7   
Task 1         

Task 2         

8   
Task 1         

Task 2         

9   
Task 1         

Task 2         

10   
Task 1         

Task 2         

11   
Task 1         

Task 2         

12   
Task 1         

Task 2         

13   
Task 1         

Task 2         

14   
Task 1         

Task 2         

15   
Task 1         

Task 2         

    
Ngày ….. tháng ….. năm 20….. 

      Cán bộ chấm thi 01                     Cán bộ chấm thi 02               Trƣởng Ban Chấm thi 
    (Ký và ghi rõ họ tên)                      (Ký và ghi rõ họ tên)                 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

HỘI ĐỒNG THI ĐÁNH GIÁ NLNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BM19-TTNNTH_01 

ĐƠN XIN CHẤM PHÖC KHẢO BÀI THI 

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………….……………..  

Ngày sinh: .................................  Nơi sinh: ……………………………………….… 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………..….…..……..  

Đăng ký dự thi bậc: ................  Mã hồ sơ: …………….. Số báo danh: …….…….. 

Ngày kiếm tra:   .............................. ……….. Phòng thi số: …………………….... 

Điện thoại: ...................................... … Email: ……………………………….……. 

Địa chỉ liên lạc của tôi là ................. ………………………………………………. 

(Thí sinh ghi chi tiết địa chỉ liên hệ) 

Sau khi biết kết quả thi do Hội đồng thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ Trường Đại học 

Đồng Tháp công bố, tôi đề nghị Hội đồng chấm phúc khảo bài thi của tôi với các kỹ năng 

sau đây: 

1. Kỹ năng: ……………………….  kết quả thi:     ……………..……….điểm. 

2. Kỹ năng: ……………………….  kết quả thi:     ……………..……….điểm. 

3. Kỹ năng: ……………………….  kết quả thi:     ……………..……….điểm. 

4. Kỹ năng: ……………………….  kết quả thi:     ……………..……….điểm. 
năm 

Trân trọng./. 

…………….., ngày … tháng … năm ………. 
Ngƣời làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 


